Thị trường Rượu và Đồ uống New Zealand
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Nhu cầu tiêu thụ hàng năm tại New Zealand vào khoảng 472 triệu lít rượu bia/năm (giá trị trên 5,2 tỷ NZ$/năm), trong đó  87% được sản xuất tại New Zealand và 13% nhập khẩu. Về cơ cấu, phần lớn bia (90%), rượu vang (83%) và RTD- đồ uống nói chung (94%) có sẵn trên thị trường trong nước được sản xuất tại New Zealand, trong khi hầu hết các loại rượu mạnh được nhập khẩu (78%). 

Về sản lượng, hàng năm, New Zealand sản xuất trên 600 triệu lít rượu bia, với 67% được cung cấp cho thị trường nội địa, 33% cho xuất khẩu, hầu hết trong số đó là xuất khẩu rượu vang (83%).

Hệ thống phân phối: Về lượng, 76% rượu bia ở New Zealand được bán thông qua hệ thống bán lẻ không cần giấy phép (chiếm 47% giá trị), chủ yếu là bia và rượu vang; 24% bán qua hệ thống nhà hàng, quán quán cà phê, rượu, quán bar có đăng ký giấy phép (chiếm 53% giá trị). Có quy định về giờ bán hàng/mở cửa của hê thống bán hàng có phép và không phép.

Ngành công nghiệp rượu và chuỗi cung ứng

Ngành công nghiệp rượu New Zealand được đánh giá cao kết nối với nhau bằng liên kết giữa tất cả các khâu trong chuỗi cung ứng. Hình dưới đây mô tả chuỗi cung ứng rượu New Zealand.

Chuỗi cung ứng đồ uống tại New Zealand

Các nhà sản xuất rượu thường bán buôn/phân phối trực tiếp đến hệ thống bán lẻ có phép và không giấy phép và có rất ít nhà bán buôn độc lập hoạt động trên thị trường. Đại lý có phép cũng là hệ thống hoạt động cạnh tranh mạnh. Người tiêu dùng cũng có thể mua trực tiếp từ các nhà sản xuất trực tuyến, hoặc trên các trang web, tại nhà máy rượu vang hoặc bia.

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp đã được đặc trưng bởi sự gia tăng hội nhập theo chiều dọc, với các công ty sở hữu sản xuất, phân phối và các điểm bán lẻ trong chuỗi cung ứng. Một số nhà sản xuất rượu cũng bán lẻ rượu (ví dụ, rượu King thuộc sở hữu của Lion Nathan) hoặc có một thỏa thuận cấp phép với chủ sở hữu thương hiệu để phân phối sản phẩm. Một số khác nhập khẩu rượu.

Quy đinh nhập khẩu rượu:

Quy định về An toàn sinh học- tất cả thực phẩm và sản phẩm liên quan thực phẩm nhập khẩu để bán phải đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu New Zealand. Bộ MPI (Bộ các ngành CN cơ bản) đóng vai trò quan trọng trong việc  đảm bảo nhập khẩu rượu và thức uống được dán nhãn chính xác, an toàn và tránh sinh vật gây hại.
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Nguồn: Bộ Tư pháp NZ

-
Tuân thủ các quy định về An toàn sinh học được quy định chi tiết trong các tài liệu được gọi là tiêu chuẩn y tế nhập khẩu (IHS). IHS cho biết những gì nhà nk cần làm, bao gồm cả các yêu cầu kiểm dịch thực vật và nhận được tờ khai của nhà sản xuất khi có yêu cầu. Nhà NK cần tìm các tiêu chuẩn sức khỏe nhập khẩu (IHS) đối với sản phẩm. Một số sản phẩm chỉ có thể được nhập khẩu từ các quốc gia được quy định tại IHS. Không có quy định về IHS đối với rượu vang. Để nhập khẩu rượu và đồ uống có chứa thành phần động vật (như rượu vang đã được tinh chế sử dụng các sản phẩm trứng, sữa, cá), cần phải đáp ứng các yêu cầu trong IHS cho từng thành phần động vật đó.

-
Tất cả các loại rượu và đồ uống nhập khẩu cần phải được kiểm dịch an toàn sinh học. Một khi tuân thủ các tiêu chuẩn y tế nhập khẩu (IHS), việc thông quan sẽ được công nhận ngay sau khi hàng hóa đến nơi. Nếu sản phẩm không tuân thủ một IHS, nhà NK phải cung cấp thêm tài liệu về sản phẩm để thực hiện trách nhiệm của nhà nhập khẩu để đảm bảo đáp ứng được tất cả các yêu cầu pháp lý.

-
Quy định Giấy phép an toàn sinh học (nếu cần)

-
Quy định tờ khai của nhà sản xuất, nếu cần thiết

-
Quy định pháp luật có liên quan.

Quy định về Hải quan- Cơ quan Hải quan New Zealand

-
Danh mục cấm và hạn chế NK

-
Thuế và giấy phép NK

-
Quy định sử dụng môi giới hải quan.

Quy định của Luật Thực phẩm

-
Quy định về đăng ký thực phẩm nhập khẩu

-
Quy định chung đối với nhà nhập khẩu đã đăng ký  về: tìm nguồn cung ứng và giữ thực phẩm an toàn và phù hợp, hồ sơ và thu hồi

-
Các tiêu chuẩn thực phẩm Australia và New Zealand, bao gồm nhãn mác, thành phần và các loại thực phẩm hạn chế.

Các quy định cần lưu ý:

Trường hợp sử dụng kệ, thùng/bao bì gỗ- đối với lô hàng được vận chuyển đến New Zealand bằng kệ  gỗ hoặc thùng  gỗ đã được sử dụng để đóng gói bất kỳ phần nào của lô hàng cũng phải tuân thủ các yêu cầu về nhập khẩu bao bì gỗ.

Quản lý nhãn mác rượu nhập khẩu- MAF thuộc MPI là cơ quan thẩm quyền quán lý nhãn mác rượu và đồ uống nhập khẩu. Việc ghi nhãn thực phẩm và rượu được quy định bởi Luật Thực phẩm năm 1981 và Luật Tiêu chuẩn thực phẩm Australia New Zealand, trong đó có quy định yêu cầu các sản phẩm phải có nhận dạng lô thông qua Mã số lô hàng để tiến hành thu hồi nếu một sản phẩm bị phát hiện là có lỗi, tiềm ẩn mối nguy hoặc không phù hợp cho người tiêu dung.

Quy định đốí với rượu phân phối trong nước:

Thuế GST đối với đồ uống và rượu là 13%. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu vang là 8%, rượu mạnh là 26%. 

Rượu bán ở New Zealand, kể cả rượu vang nhập khẩu là quy định bắt buộc về ghi nhãn và thành phần theo Luật Tiêu chuẩn Thực Phẩm Australia- New Zealand. Bộ luật có thể được tìm thấy ở mục tiêu chuẩn thực phẩm tại Tiêu chuẩn thực phẩm Australia New Zealand (FSANZ).

